
Lớp 
Sĩ 

số
Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên 

Phòn

g

CLTCB17

7h30: Thi học 

BS giáo dục 

thể chất

1

Coi thi: 

Đức -

Hùng; 

Chấm 

thi: 

Trung

Sân 

nhà 

đa 

năng

CLTCB17

7h30: Thi lại 

Giáo dục 

chính trị

2

Coi thi: 

Hoài - 

Thu

407

CLTCB17

13h30: Thi 

học BS pháp 

luật

1

Coi thi: 

Hoài - 

Thu

407

CLTNH17

7h30: Thi lại, 

Thi bọc Bổ 

sung Pháp 

luật

1

Coi thi: 

Hoài - 

Thu

407

CLTNH17

7h30: Thi lại 

Giáo dục 

chính trị

2

Coi thi: 

Hoài - 

Thu

407

CLTNH17

13h30: Thi Lại 

Xây dựng 

thực đơn

2

Coi thi: 

Hoài - 

Thu

407

CLTCB18A 35
7h30: Giáo 

dục chính trị
4 Hiên 106

7h30:N1: Thi 

Pháp luật
1

Coi thi: 

Hoài - 

Thu

407

7h30: Phổ 

biến kế hoạch 

thực tập

2 Chiền 106

CLTCB18A 35
8h30:N2: Thi 

Pháp luật
1

Coi thi: 

Hoài - 

Thu

407

CLTCB18A 35
14h: Giáo dục 

thế chất
5

Trun

g

Sân 

nhà 

đa 

năng

14h: Thi Giáo 

dục thể chất
4

Coi thi: 

Đức -

Hùng; 

Chấm 

thi: 

Trung

Sân 

nhà 

đan 

năng

LỊCH HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HẢI PHÒNG TỪ 29/06/2026 - 05/07/2026

TUẦN 02  - NĂM HỌC 2026-2027

   Giờ học: Hệ CĐ: Sáng (S) 7h30     Chiều(C): 13h15

                    Hệ TC: Sáng (S) 7h00     Chiều(C): 13h00
Thứ 2(29/6) Thứ 3(30/6) Thứ 4(01/7) Thứ 5(02/7) Thứ 6 (03/7) Thứ 7(04/7)



Lớp 
Sĩ 

số
Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên 

Phòn

g

Thứ 2(29/6) Thứ 3(30/6) Thứ 4(01/7) Thứ 5(02/7) Thứ 6 (03/7) Thứ 7(04/7)

CLTCB18B 29
7h30: Giáo 

dục thể chất
5

Trun

g

Sân 

nhà 

đa 

năng

7h30: Thi 

Giáo dục thể 

chất

4

Coi thi: 

Đức -

Hùng; 

Chấm 

thi: 

Trung

Sân 

nhà 

đan 

năng

9h30: Phổ 

biến kế hoạch 

thực tập

2 Chiền 106

CLTCB18B 29
13h30:N1: Thi 

Pháp luật
1

Coi thi: 

Hoài - 

Thu

407

CLTCB18B 29
13h15: Giáo 

dục chính trị
4

Nhun

g
206

14h30: N2: 

Thi Pháp luật
1

Coi thi: 

Hoài - 

Thu

407

CLTNH18 19
7h30: Giáo 

dục thể chất
5

Trun

g

Sân 

nhà 

đa 

năng

7h30: Thi 

Giáo dục thể 

chất

4

Coi thi: 

Đức -

Hùng; 

Chấm 

thi: 

Trung

Sân 

nhà 

đan 

năng

7h30: Phổ 

biến kế hoạch 

thực tập

2 Hợp 107

CLTNH18 19
13h15: Giáo 

dục chính trị
4

Nhun

g
206

15h30: Thi 

Pháp luật
1

Coi thi: 

Hoài - 

Thu

407

CLTLT18 5
7h30: Pháp 

luật
4 Hiên 106

8h30: Thi 

Pháp luật
1

Coi thi: 

Hoài - 

Thu

407

7h30: Phổ 

biến kế hoạch 

thực tập

2 Hợp 107

CLTLT18 5
14h: Giáo dục 

thế chất
5

Trun

g

Sân 

nhà 

đa 

năng

14h: Thi Giáo 

dục thể chất
4

Coi thi: 

Đức -

Hùng; 

Chấm 

thi: 

Trung

Sân 

nhà 

đan 

năng

CLTHD18 10
7h30: Pháp 

luật
4 Hiên 106

9h30: Thi 

Pháp luật
1

Coi thi: 

Hoài - 

Thu

407

7h30: Phổ 

biến kế hoạch 

thực tập

2
Dươn

g
101

CLTHD18 10
14h: Giáo dục 

thế chất
5

Trun

g

Sân 

nhà 

đa 

năng

14h: Thi Giáo 

dục thể chất
4

Coi thi: 

Đức -

Hùng; 

Chấm 

thi: 

Trung

Sân 

nhà 

đan 

năng


